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	Nam
	Nữ

	1
	 Xét nghiệm viêm gan B.

	· Xét nghiệm viêm gan B để có biện pháp phòng tránh hoặc điều trị kịp thời các bệnh về gan và ung thư gan.
	Miễn phí
	Miễn phí

	2
	Xét nghiệm  Ung thư Gan.
	· Xét nghiệm máu là một phương tiện phát hiện, sàng lọc có thể tầm soát ung thư gan từ rất sớm.
	Miễn phí
	Miễn phí

	3
	Xét nghiệm đường huyết.

	· Kiểm tra tiểu đường và phát hiện sớm tiểu đường.
	Miễn phí
	Miễn phí

	4
	4. Đo huyết áp
	Kiểm tra huyết áp có tăng để có cách sử lý kịp thời.
	Miễn phí
	Miễn phí

	5
	Khám mắt


	Khám và kiểm tra mắt
	Miễn phí
	Miễn phí

	6
	Đo thị lực và tật  khúc xạ

	
	Miễn phí
	Miễn phí

	7
	Khám tổng quát
	Kiểm tra tổng quát thể trạng cơ thể. 

Kiểm tra các chỉ số về huyết áp/ tỉ lệ cân đối về chiều cao và cân nặng của cơ thể nhằm phòng ngừa các bệnh về huyết áp
	60,000
	60,000

	8
	Khám phụ khoa
	Tầm soát các nguy cơ bệnh phụ khoa cho phụ nữ
	x
	40,000

	9
	X-Quang Tim – Phổi 
	Tầm soát các bệnh về: tim, lao phổi, phế quản, Ung thư…
	40,000
	40,000

	10
	Tổng phân tích tế bào máu  (18 thông số)
	Tầm soát các bệnh về máu: ung thư máu, suy tủy…
	35,000
	35,000

	11
	Axit Uric
	Kiểm tra và phát hiện sớm bệnh gout
	35,000
	35,000

	12
	Tổng phân tích nước tiểu

(10 thông số)
	Tầm soát các bệnh về thận và đường tiết niệu.
	40,000
	40,000

	13
	Kiểm tra chức năng gan (SGOT – SGPT)
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của gan
	50,000
	50,000

	14
	Kiểm tra chức năng thận: (Creatinin – Ure)
	Đánh giá tình trạng suy thận và các bệnh về thận.
	50,000
	50,000

	TỔNG CỘNG
	310,000
	350,000


